
Dräger X-plore® 1700 là dòng sản phẩm khẩu trang có lớp lọc hạt giúp thở dễ dàng và thoải 
mái. Chất liệu lọc CoolSAFE kết hợp tính kháng thở thấp với hiệu suất lọc cao vào trong một 
chiếc khẩu trang. Van CoolMAX tùy chọn giải phóng khí thở ẩm và ấm ra ngoài một cách 
hiệu quả để giúp bạn luôn mát mẻ khi đeo khẩu trang.

Khẩu trang phòng bụi
Dräger X-plore® 1700

—
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Dräger X-plore® 1700
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Chất liệu lọc CoolSAFE
Kết hợp tính kháng thở thấp với hiệu suất 
lọc cao trong một chiếc khẩu trang.

Dây đeo qua đầu VarioFLEX 
Dây đeo qua đầu dạng vòng 

liền được làm từ chất liệu vải 
có tính ổn định và đàn hồi 

cao. Dễ đeo vào và tháo ra. 
Chốt điều chỉnh độ dài 
dây đeo tùy chọn cho 
các phiên bản Dräger 

X-plore 1700+.

Kẹp mũi mềm
Đảm bảo độ vừa khít ở những 
khu vực quan trọng nhất.

Lớp lót trong mềm
Thoải mái khi đeo nhờ chất liệu 
bên trong không gây dị ứng và 
chống ẩm.

Đóng gói riêng hợp vệ sinh
Được đóng gói kín riêng trong một túi 
nhựa, đảm bảo sản phẩm luôn sạch sẽ 
và hợp vệ sinh.

Van thở CoolMAX 
(tùy chọn) 

Giải phóng khí thở ẩm 
và ấm ra ngoài để tránh 

tích tụ nhiệt bên trong 
khẩu trang.

Dạng gấp 
Gấp phẳng và tiết kiệm không gian, 

giúp dễ dàng mang theo.
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Lợi ích

Bảo vệ hiệu quả đối với các loại hạt bụi
Dòng sản phẩm X-plore 1700 có khả năng bảo vệ bạn khỏi các loại bụi mịn cũng như các hạt ở thể rắn và thể lỏng 
trong ngành công nghiệp, khai thác mỏ, các ngành nghề đặc thù, nông nghiệp và dịch vụ. Danh mục sản phẩm cung 
cấp các loại khẩu trang cho cả ba cấp bảo vệ EN là FFP1, FFP2 và FFP3 theo tiêu chuẩn EN 149:2001+A1:2009. 
Để nhận dạng nhanh cấp bảo vệ, khẩu trang có trang bị mã màu: màu xanh đậm cho cấp FFP1, màu xanh nhạt cho 
cấp FFP2 hoặc màu trắng cho cấp FFP3.
Nếu cần phải bảo vệ khỏi mùi khó chịu, chúng tôi cung cấp các phiên bản ngăn mùi khó chịu bằng cách sử dụng 
thêm lớp than hoạt tính bên trong.

Chất liệu lọc CoolSafe
Chất liệu lọc CoolSAFE được cải tiến đặc biệt kết hợp với nhiều chất liệu lọc có hiệu suất cao mang lại hiệu quả lọc 
tuyệt vời. Các hạt bụi thô và mịn được ngăn chặn hiệu quả trong nhiều lớp lọc khác nhau. Đồng thời, tính kháng thở 
rất thấp cho phép người sử dụng làm việc thoải mái và không bị mệt mỏi trong thời gian dài. Ngoài ra, khẩu trang 
phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thử nghiệm chống tắc do bụi dolomit (tùy chọn). Khả năng chống tắc 
khi tiếp xúc với nhiều bụi đã được thử nghiệm thành công. Trong các hoạt động tiếp xúc với nhiều bụi (ví dụ như khai 
thác mỏ), chất liệu lọc này giúp khẩu trang có tuổi thọ cao hơn và giảm chi phí cho người dùng trong khi vẫn duy trì 
mức độ thoải mái cao khi đeo.

Van thở CoolMAX (tùy chọn)
Dễ dàng và thoải mái khi thở: Nhờ tính kháng thở rất thấp nên nó đặc biệt dễ thở. Ngoài ra, van thở CoolMAX được 
thiết kế đặc biệt giúp giải phóng khí thở ẩm và ấm ra ngoài, tránh tích tụ nhiệt bên trong khẩu trang, tạo cho bạn cảm 
giác mát mẻ.

Dây đeo qua đầu VarioFLEX
Dây đeo qua đầu dạng vòng liền được làm bằng vải có tính ổn định và đàn hồi cao, giúp dễ đeo vào và tháo ra mà 
vẫn đảm bảo sự thoải mái và không bị căng. Dây đeo đàn hồi mềm, chống rách dễ dàng kéo căng để vừa với nhiều 
kích thước đầu và tránh làm vướng tóc. Các phiên bản X-plore 1700+ đặc biệt được trang bị thêm chốt EasyStop 
để điều chỉnh độ dài dây đeo.

Đệm kín thoải mái và an toàn
Cùng với hiệu suất lọc cao, đệm kín chống rò rỉ là yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả bảo vệ thực sự của 
khẩu trang. Thiết kế tiện dụng và chất liệu mềm mại của Dräger X-plore 1700 vừa khít với khuôn mặt. Đệm mũi và 
kẹp mũi tích hợp có thể điều chỉnh và giữ cho khẩu trang ở vị trí cố định trong các khu vực chính xung quanh mũi 
một cách hiệu quả. Hơn nữa, lớp vải mềm mại bên trong không gây dị ứng, đồng thời có khả năng khử ẩm nhờ đặc 
tính không thấm nước. Điều này giúp duy trì tình trạng kháng thở thấp và mức độ thoải mái cao, đặc biệt khi sử dụng 
trong thời gian dài.

Dạng gấp được đóng gói riêng lẻ và hợp vệ sinh
Tất cả các sản phẩm X-plore 1700 đều có thể gấp phẳng giúp tiết kiệm không gian và mang theo dễ dàng hơn. Mỗi 
chiếc khẩu trang được đóng gói riêng trong một túi nhựa, đảm bảo sản phẩm luôn sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh.
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Mã màu giúp nhận dạng nhanh các 
cấp bảo vệ

Thông tin chi tiết
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Đệm mũi giúp bịt kín an toàn xung 
quanh mũi

D
-1

41
-2

02
4

Gọng mũi mềm dễ điều chỉnh
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Hít thở dễ dàng hơn nhờ van thở 
CoolMAX tùy chọn
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Các phiên bản X-plore 1700+ trang 
bị dây đeo có chốt EasyStop điều 
chỉnh độ dài
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Tùy chọn: lớp than hoạt tính ngăn 
mùi hôi khó chịu
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Khẩu trang Dräger X-plore® 1300 kết hợp khả năng bảo vệ hô hấp đáng tin 
cậy đã được kiểm chứng với các ý tưởng thông minh mới nhằm đảm bảo sự 
thoải mái cao và dễ dàng trong sử dụng.

Dräger X-plore® 1300

Sản phẩm liên quan
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Dräger X‑plore® 1900 là khẩu trang phòng bụi dùng một lần có hiệu suất cao 
để bảo vệ bạn khỏi các loại hạt và bụi mịn. Khẩu trang có lớp lọc hạt cao cấp 
có hai kích cỡ, kết hợp khả năng dễ sử dụng, sự thoải mái đặc biệt và sự vừa 
vặn tối ưu. Mang lại mức độ an toàn cao nhất – ngay cả với những người đeo 
kính.

Dräger X‑plore® 1900

Sản phẩm liên quan
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Dräger X-plore®1700

Chất liệu lọc CoolSAFE giúp bảo vệ bạn khỏi các hạt bụi ở thể rắn và thể lỏng 
không bay hơi

Các phiên bản ngăn mùi Có thêm lớp than hoạt tính ngăn mùi hữu cơ khó chịu dưới giá trị 
giới hạn

Chứng nhận Tất cả các phiên bản đều đáp ứng các điều kiện trong chỉ dẫn  
EU 2016/425 và được chứng nhận là mặt nạ nửa mặt có lớp 
lọc hạt theo quy định của EN 149:2001+A1:2009. Được chứng 
nhận theo Tiêu chuẩn Úc AS/NZS 1716:2012 (SAI Global)

Ký hiệu D Đạt yêu cầu thử nghiệm chống tắc do bụi dolomit

Ký hiệu NR Chỉ có thể sử dụng khẩu trang tối đa trong một ca làm việc

Dữ liệu kỹ thuật

THÔNG TIN SỬ DỤNG

Cấp bảo vệ Bội số1 của giá trị giới hạn2 Các lĩnh vực ứng dụng và hạn chế sử 
dụng

FFP1 4 Bảo vệ bạn khỏi các hạt ở thể rắn và thể 
lỏng. Tuy nhiên không bảo vệ bạn khỏi các 
chất gây ung thư và phóng xạ, các chất 
sinh học trong không khí thuộc nhóm nguy 
cơ 2 và 3, và các enzyme3 

FFP2 10 Bảo vệ bạn khỏi các hạt ở thể rắn và thể 
lỏng. Được sử dụng để bảo vệ bạn khỏi 
các chất gây ung thư và phóng xạ, các 
chất sinh học trong không khí thuộc nhóm 
nguy cơ 3 và các enzyme3 chỉ sau khi 
được đánh giá rủi ro.

FFP3 304 Bảo vệ bạn khỏi các hạt ở thể rắn và thể 
lỏng, cũng như các chất gây ung thư và 
phóng xạ, các chất sinh học trong không 
khí thuộc nhóm nguy cơ 3 và các enzyme3. 
Không được chấp thuận ở Úc.

1 phù hợp với tiêu chuẩn EN 529:2005, có thể sửa đổi theo quy định của từng quốc gia
2 nồng độ tối đa cho phép của các chất độc hại theo quy định của từng quốc gia
3 nếu cần thiết, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của từng quốc gia khác nhau
4 Vương quốc Anh: 20

THÔNG TIN ỨNG DỤNG

Hoạt động
Chế biến gỗ

Các loại hạt Cấp lọc

Mài - gỗ cứng, gỗ mềm Hạt mịn, bụi gỗ FFP2

Cắt gỗ - gỗ cứng, gỗ mềm Hạt mịn, bụi gỗ FFP2

Sơn gỗ (sơn có chứa đồng hoặc crôm) Các lớp sương sơn mịn FFP3

Bóc lớp sơn Hạt sơn dạng mịn FFP2

Bóc lớp sơn (sơn có chứa crôm) Hạt sơn dạng mịn FFP3
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Mài/nghiền

Cạo gỉ/lớp ăn mòn Gỉ/lớp ăn mòn và bụi kim loại FFP2

Nề/bê tông Bụi đá FFP2

Gỗ cứng và mềm Bụi gỗ FFP2

Vật liệu tổng hợp/nhựa Bụi vật liệu tổng hợp FFP2

Sơn Hạt sơn FFP2

Sơn (sơn có chứa crôm) Hạt sơn FFP3

Sắt/thép Bụi kim loại FFP2

Thép không gỉ Bụi kim loại FFP3

Gỡ lớp dính Bụi mịn FFP2

Dữ liệu kỹ thuật

Xây dựng và khai thác mỏ

Sơn bằng sơn hòa tan Hạt sơn to FFP2

Véc ni dạng xịt Các lớp sương sơn FFP2

Phá dỡ Bụi nói chung FFP2

Xây móng Bụi bê tông FFP1

Vận chuyển bê tông Bụi bê tông FFP1

Đổ bê tông Bụi vữa mịn FFP2

Chế biến gỗ Bụi gỗ - mềm và cứng FFP2

Lắp đặt lớp cách Bụi và sợi FFP1

Làm mái và ốp lát Bụi mái và lớp ốp lát FFP2

Khai thác mỏ Bụi đá mịn FFP2

Chế biến kim loại

Kẽm* Kẽm/khói luyện kim nói chung FFP3

Nhôm* Khói nhôm FFP3

Thép không gỉ* Khói ô xít kim loại FFP3

Hàn hồ quang thủ công* Tia lửa, khói FFP3

Hàn laser* Tia lửa, khói FFP3

Hàn cứng Khói FFP2 Ngăn mùi

Khoan hoặc cưa Bụi kim loại FFP1

*Hàn: Đối với nồng độ của các loại khí độc hại (ví dụ O3, NOX) dưới giá trị giới hạn.
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Dữ liệu kỹ thuật

Xử lý chất thải

Xử lý chất thải Bụi FFP3

Các công việc vệ sinh trong môi trường có 
mức bụi thấp

Bụi (không độc) FFP2 Ngăn mùi

Xả chất thải và nước thải Vi khuẩn/nấm FFP2 Ngăn mùi

Xả chất thải y tế Vi khuẩn/vi-rút FFP3

Hướng dẫn này không giải phóng người dùng khỏi nghĩa vụ phải tuân thủ các mục đích ứng dụng và các quy định pháp luật của 
từng quốc gia, ví dụ như DGUV R 112-190 ở Đức. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm với các sản phẩm.
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Dräger X-plore® 1700 Ký hiệu Số lượng trong mỗi hộp Mã đặt hàng

Dräger X-plore® 1710 FFP1 NR D 20 39 51 080

Dräger X-plore® 1710 V FFP1 NR D 10 39 51 081

Dräger X-plore® 1720 FFP2 NR D 20 39 51 083

Dräger X-plore® 1720 V FFP2 NR D 10 39 51 084

Dräger X-plore® 1720+ V FFP2 NR D 10 39 51 384

Dräger X-plore® 1720 V Khử 
mùi1

FFP2 NR D 10 39 51 085

Dräger X-plore® 1730 FFP3 NR D 20 39 51 086

Dräger X-plore® 1730 V FFP3 NR D 10 39 51 088

Dräger X-plore® 1730+ V FFP3 NR D 10 39 51 388
1 Lớp các-bon bổ sung chống các mùi khó chịu dưới giá trị giới hạn

Thông tin đặt hàng
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Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia.
Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc
gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

10
23

34
 | 

01
.8

1 |
   

| ©
 2

02
4 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA

Văn phòng Hà Nội
Lầu 4, phòng 4.88, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy,
Hà Nội

	 +84 24 37955 615
	 +84 24 37955 614
	 contact.vn@draeger.com

Việt Nam
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
41 – 43 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	 +84 28 6258 3687
	 +84 28 6258 3686
	 contact.vn@draeger.com


